
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m
2

Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Ấp Vinh Hoa Ranh đất ông Chín Huyện
Hết ranh đất Lâm ngư trường Tam Giang

I
160

2 nt Ranh đất ông Chín Huyện Cầu nhà bà Chín Thành  100

3 Ấp Kênh Ba Ngọn Kênh Ba Hết ranh đất ông Phèn (Kênh Ba) 150

4 nt Vàm Kênh Ba Voi Bản 100

5 nt Ranh đất bà Tư Hương Ngọn Kênh Ba (Ấp Kênh Ba) 100

6 nt Hết ranh đất ông Phèn Rạch Xẻo Lá 100

7 nt 160

8 Ấp Bỏ Hủ Cụm quy hoạch dân cư Vàm Cái Nước Khu dự án CWPD 160

9 nt Khu tái định cư Bỏ Hủ Lớn Mai Vinh 170

10 Ấp Mai Vinh Ranh đất bà Ba Đành Hết ranh đất ông Sol 100

11 nt Ranh đất ông Thắng Hết ranh đất ông Chẳn (Tiểu khu 132) 100

12 Ấp Hố Gùi Ranh đất Ban QLRPH Tam Giang I Hết ranh đất ông Út Huỳnh 200

13 100

14 Ấp Hố Gùi Ranh đất ông Bảy Chỉnh Hết ranh đất ông Sơn 120

15 nt Hết ranh đất ông Sơn Cầu Xẻo Mẹo 150 căn 160

16 nt
Kênh xáng khu tái định cư 

(Ranh đất ông Ba Minh)
Hết ranh đất ông Bảy Lợi 100

17 Xã Tam Giang Ranh đất ông Lâm Phương Ngã tư chợ 500

18 nt Ngã tư chợ Hết ranh đất ông Khôi 400

          8. HUYỆN NĂM CĂN

 1. Xã Tam Giang Đông

 2. Xã Tam Giang 

Cụm quy hoạch dân cư Hố Gùi 

Giá đất 

năm 2012
STT

Khu tái định cư Bỏ Hủ Lớn (25 hộ)

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường
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Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Giá đất 

năm 2012
STT

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường

19 nt Ranh đất ông Công Hết ranh đất ông Dòn 470

20 nt Ranh đất ông Tư Giang Đồn Biên Phòng 672 300

21 nt Đồn Biên phòng 672 Trạm y tế xã 200

22 nt Trạm y tế xã Kênh 1 200

23 nt Ranh đất ông Sết Hết ranh đất ông Bảy Hụi 200

24 nt Ranh đất ông Khẩn Hết ranh đất ông Thành 250

25 nt Ranh đất nhà ông Sơn              Kênh Bỏ Bầu (Lộ sau UBND xã) 120

26 nt Ranh đất bà Đào Hết ranh đất ông Sơn 250

27 nt Trường mẩu giáo Hoa Mai      Kênh Bỏ Bầu 150

28 nt Ranh đất ông Lân Trại giống Út Quang 100

29 nt Trường tiểu học 184 (Ranh đất ông Vũ) Phân Trường 184 250

30 nt Phân trường 184 Rạch Cái Nhám Nhỏ 350

31 nt Rạch Cái Nhám Nhỏ Kênh Cây Mắm 120

32 nt Trường cấp 2 Hết ranh đất ông Mười Phúc 200

33 nt Kênh Bỏ Bầu Trại giống Tám Hái 100

34 nt Kênh Ông Đơn Ranh đất ông Hai Nhị 100

35 Xã Hiệp Tùng Trụ sở UBND xã Hiệp Tùng Hàng đáy ông Bảy Hoài (Số 1) 150

36 nt Vàm Cái Ngay Kênh Cá Chốt 100

37 nt Vàm kênh Năm Sâu Trụ sở UBND xã 250

38 nt Vàm kênh Năm Sâu Hết ranh đất ông Út Hậu 200

39 nt Trường Tiểu học 1 Hết ranh đất ông Đoàn Văn Đối 120

40 nt Hết ranh đất ông Út Hậu Trường THCS xã Hiệp Tùng 120

 3. Xã Hiệp Tùng

117



Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Giá đất 

năm 2012
STT

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường

41 nt Trường THCS xã Hiệp Tùng Cầu kênh Năm Cạn 120

42 Kênh Năm Cạn Ranh đất ông Việt Hết ranh đất ông Hổ 100

43 Xóm Lung Ranh đất ông Thắng Cuối Lung 100

44 Quốc lộ 1A Bến phà Đầm Cùng Cống Kênh Đồn 300

45 nt Cống Kênh Đồn Cầu Lòng Tong 400

46 nt Cầu Lòng Tong Cầu Ông Tình 700

47 Lộ Cây Dương Quốc lộ 1A Bến phà Đầm Cùng cũ 200

48 Các tuyến khác Quốc lộ 1A Cầu 19/5 150

49 nt Quốc lộ 1A Giáp lộ Cây Dương (Hướng Tây) 100

50 nt Bến phà Đầm Cùng cũ Bến phà Đầm Cùng mới 250

51 nt Quốc lộ 1A UBND xã 250

52 nt UBND xã Cầu Cái Trăng Lá (Tuyến Cây Dương) 200

53 nt Cầu Cái Trăng Lá Bến phà Cây Dương 150

54 Sông Bảy Háp Đội thuế Trại giống Hoà Lợi 100

55 nt Vàm Truyền Huấn Cầu Truyền Huấn 120

56 nt Cầu Truyền Huấn 
Hết ranh đất ông Phạm Văn Lựu

(Hướng Tây)
100

57 nt Cầu Truyền Huấn 
Hết ranh đất ông Lê Văn Ngôi 

(Hướng Đông)
100

58 nt Ranh đất ông Lương Văn Có Hết ranh đất bà Phạm Thị Cần 100

59 Xã Hàm Rồng Ranh đất ông Danh Hồng Hậu 
Hết ranh đất ông Trần Thanh Bình

(Hướng Bắc)
100

60 nt Cầu Cái Trăng Đầu kênh Năm, cầu Sập (2 bên) 120

 4. Xã Hàm Rồng
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Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Giá đất 

năm 2012
STT

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường

61 nt Cầu 19/5 Hết ranh đất ông Tô Công Luận 120

62 nt Cầu 19/5 Vàm kênh 3 Trà 120

63 nt Cầu kênh Năm 
Hết ranh đất ông Trương Văn Hộ

(Hướng Nam)
100

64 nt Ranh đất ông Tiết Văn Góp Hết ranh đất ông Dương Văn Sanh 120

65 nt Vàm kênh Ngang Vàm kênh Tư (Hướng Nam) 120

66 nt Cầu 19/5 Hết ranh đất bà Lâm Hồng Lán 120

67 nt Ranh đất bà Lâm Hồng Huệ Vàm Tắc Ông Nghệ (2 bên) 120

68 nt Ranh đất ông Tô Văn Út
Hết ranh đất ông Đặng Văn Hơn (Hướng

Bắc)
100

69 nt Ranh đất ông Nguyễn Văn Que 
Hết ranh đất ông Phạm Phi Long 

(2 bên)
100

70 nt Quốc lộ 1A 
Hết ranh đất ông Trần Văn Á 

(hướng Nam)
120

71 Kênh Ông Tình Ranh đất ông Lai Hoàng Văn 
Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Bảy

(hướng Nam)
120

72 nt Ranh đất ông Trần Bửu Hiệp Hết ranh đất ông Trần Văn Tuấn 200

73 Kênh Cạn Ranh đất ông Đặng Ngọc Dành Hết ranh đất ông Trương Văn Hùng 120

74 Kênh Tắc Ranh đất ông Đặng Ngọc Dành Hết ranh đất ông Bùi Văn Múc 120

75 Sông Bảy Háp Vàm kênh Tắc Vàm Xẻo Chồn 100

76 nt Ranh đất ông Phạm Phi Long Cầu Kênh Mới (2 bên) 100

77 Cầu kênh Mới Hết ranh đất ông Thái Ngọc Tự (2 bên) 100

78 Ấp Xóm Lớn trong Cầu Ông Do Cầu Xi Tẹc 400

79 nt Cầu Kênh Lò Cầu Xi Tẹc (Phía Nam lộ) 400

 5. Xã Hàng Vịnh
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Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Giá đất 

năm 2012
STT

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường

80 nt Cầu Xi Tẹc Rạch Ông Do (2 bên) 120

81 nt Ranh đất ông Nguyễn Tấn Hòa Hết ranh đất ông Ngô Văn Hồ (2 bên) 100

82 nt Ranh đất ông Ngô Văn Mia Hết ranh đất ông Huỳnh Văn Hóa 100

83 nt Ranh đất ông Lê Thanh Phú Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Lập 100

84 nt Ranh đất ông Lê Văn Mừng Hết ranh đất ông Phạm Văn Buôl 100

85 nt Ranh đất ông Dương Văn Cáo Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Lê 100

86 Ấp Xóm Lớn ngoài Vàm Cả Trăng Hết ranh đất ông Trần Văn Hương 120

87 nt Cầu Xi Tẹc
Trại giống ông Lê Đức Chính 

(Dọc theo tuyến sông)
120

88 nt Ranh đất ông Cao Trung Tính Ngã tư Cả Trăng 100

89 Ấp 2 Cầu ông Hai Sang Cầu Kênh Lò 600

90 nt Ranh đất ông Trần Sang
Hết ranh đất ông Chu Hoàng Phước 

(Dọc kênh Trung Đoàn)
200

91 nt Hết ranh đất ông Lê Văn Chơn 
Hết ranh đất bà Lý Thị Loan 

(Dãy nhà ngang)
150

92 nt Cầu ông Hai Sang Cầu Trung Đoàn 700

93 Ấp 1 Cầu Trung Đoàn Cầu Chệt Còm 900

94 nt Cầu Trung Đoàn Cầu Chệt Còm (Dọc theo tuyến sông) 300

95 nt Cầu Chệt Còm Cầu Lương Thực 1,200

96 nt Cầu Chệt Còm Cầu Giáo Dục (dọc theo tuyến sông) 400

97 nt Kênh Giáo Dục 
Hết kênh chợ Cá cũ 

(dọc theo tuyến sông)
500

98 nt Cầu Tàu Trước UBND xã cũ 1,100

99 nt Kênh chợ Cá cũ 
Hết ranh đất ông Tám Hanh

 (Dọc theo tuyến sông)
400
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Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Giá đất 

năm 2012
STT

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường

100 nt Vàm kênh chợ Cá cũ Lộ liên huyện 500

101 nt Lộ liên huyện Cầu ông Tư Lạc 500

102 nt Lộ liên huyện Hết ranh đất ông Trần Chiến 500

103 nt Lộ nhánh nhà ông Hoài Nhơn Lộ liên huyện 500

104 nt Cầu Lương Thực Cầu Công An 800

105 nt Vàm kênh Lương Thực Lộ liên huyện 300

106 nt Cầu Công An Kênh xáng Cái Ngay 500

107 nt Cầu Công An 
Ranh đất trường Công Nông cũ 

(Nhà Huế Đỉnh)
300

108 nt Cầu Chệt Còm Hết ranh đất ông Mai Xuân Dễ 200

109 nt Lộ liên huyện 
Hẻm Sơn Sương (Hết ranh đất ông

Huỳnh Thanh Hải)
400

110 nt Lộ liên huyện Hết ranh đất ông Lê Công Lượng 400

111 Ấp 3 Ranh đất ông Nguyễn Văn Tâm Hết ranh đất ông Huỳnh Văn Sơn 120

112 nt Hết ranh đất ông Diên Văn Sơn Giáp ấp 4 150

113 nt Ranh đất ông Đỗ Văn Thật Hết ranh đất ông Tuyết Thanh Thum 100

114 nt Ranh đất ông Hỏa Hồng Phương Hết ranh đất ông Nguyễn Thanh Liêm 100

115 nt Ranh đất ông Nguyễn Văn Hiệp Hết ranh đất ông Đỗ Xuân Tường 100

116 nt Lộ liên huyện Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Tình 100

117 nt Ranh đất ông Mã Thanh Huỳnh Hết ranh đất ông Đặng Quang Sang 100

118 Ấp 4 Ranh đất ông Nguyễn Văn Dũng Hết ranh đất ông Nguyễn Thiện Trí 100

119 nt Trại giống ông Thái Văn Hòa Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Hồng 100

120 nt Giáp ranh ấp 3 Hết ranh đất ông Huỳnh Văn Vinh 100

121 nt Ranh đất ông Trương Văn Kỵ Giáp ấp Kênh Mới (Xã Hàm Rồng) 100
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Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Giá đất 

năm 2012
STT

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường

122 nt Ranh đất ông Hùng Hết ranh đất ông An 100

123 nt Ranh đất ông Dũng Hết ranh đất ông Bình 100

124 Xã Đất Mới Bến đò ngang Trường Trung học cơ sở 300

125 nt Ranh Trường trung học cơ sở Hết ranh đất ông Hai Sang 150

126 nt Rạch Ông Do Sông Bảy Háp 100

127 nt Rạch Ông Do Kênh Bảy Thạnh 150

128 nt Ranh đất ông Thăng Đen Rạch ông Chừng 100

129 nt Trung tâm xã Hết ranh đất ông Lâm Hoàng Sơn 300

130 nt Vàm kênh Nước Lên Kênh Từng Dện 150

131 nt Vàm kênh Từng Dện Hết ranh đất ông Chiến Sò 150

132 nt Trường Trung học cơ sở Ngã tư Xẻo Ớt 200

133 nt Rạch Ông Chừng Vàm Ông Do (Bảy Háp) 100

134 nt Ranh đất Ba Thảo Rạch Ông Chừng 100

135 nt Ranh đất ông Ki An Hết ranh đất ông Nhàn 250

136 nt Ranh đất ông Thảo Ngã tư Bùi Mắc 120

137 nt Ranh đất ông Thảo Hết ranh đất ông Nguyễn Trường Sơn 150

138 nt Trường Tiểu học 2 Miếu Ông Tà 250

139 nt Trường Tiểu học 4 Hết ranh đất ông Hùng xăng dầu 250

140 nt Trường Tiểu học 4 Ngọn Kênh Đào 170

141 nt Vàm Trại Lưới Trại Giống ông Hùng Cường 150

142 Ấp Ông Chừng Dốc Cầu Dây Giăng Miếu Ông Tà 300

 6. Xã Đất Mới

 7. Xã Lâm Hải
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Từ Đến

(1) (2) (3) (4) (5)

Giá đất 

năm 2012
STT

Đường, 

tuyến lộ, khu vực

Đoạn đường

143 Ấp  Xẻo Sao Vàm Trại Lưới Vàm Xẻo Sao 180

144 nt Vàm Xẻo Sao Vàm Lỗ 250

145 Ấp Trại Lưới B Rạch Vàm Lỗ Vàm Nà Nước 250

146 Ấp Biện Trượng Ranh đất ông Lý Tư Hết ranh đất ông Tám Hoàng Anh 140

147 nt Ranh đất ông Tám Tiển Hết ranh đất ông Ngươn  100

148 nt Hết ranh đất ông Tám Hoàng Anh Hết ranh đất ông Cao Hoàng 100

149 nt Trước UBND xã Lâm Hải Hết ranh đất ông Tám Phục 160

150 nt Ranh đất ông Luận Hết ranh đất ông Chín Cười 140

151 nt Ranh đất ông Tám Tiển Rạch Ba Nguyền 140

152 nt Vàm Lỗ Hết ranh đất ông Nam 100

153 Ấp Nà Nước Ranh đất nhà bà Đính Kênh Trốn Sóng (Trại Lưới B) 200

154 nt Ranh đất ông Hai Xệ Hết ranh đất ông Tám Tẻn 100

155 Ấp Xẻo Lớn Vàm Ông Ngươn Hết ranh đất ông Hai Xệ (2 bên) 100

156 Ấp Ông Ngươn Ranh đất ông Mận Vàm Chủng 140

157 Ấp Chà Là Ranh đất ông Chịa Hết ranh đất ông Hạ 120

158 nt Ranh đất ông Hạ Hết ranh đất ông Hùng 100

100

70

Thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ

Không thuận lợi về mặt giao thông thủy, bộ
Đất ở chưa có cơ sở hạ tầng
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